
MẢ SỐ TÊN SẢN PHẨM ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH SỐ LƯỢNG
 GIÁ BÁN 

LẺ 
GIÁ BÁN LẺ

1-Sep 1.097.800 1.189.576

Oct-19 1.078.918

20-49 1.051.253

50-99 1.023.589

>=100 995.924

1-Sep 324.500 351.628

Oct-19 318.919

20-49 310.741

50-99 302.564

>=100 294.386

Lon/1 Kg 88.000 95.357

1-Sep 1.155.000 1.251.558

Oct-19 1.135.134

20-49 1.106.028

50-99 1.076.922

>=100 1.047.816

1-Sep 341.000 357.588

Oct-19 324.324

20-49 316.008

50-99 307.692

>=100 299.376

Lon/1 Kg 99.000 95.357

1-Sep 1.617.000 1.752.181

Oct-19 1.589.188

20-49 1.548.439

50-99 1.507.691

>=100 1.466.942

1-Sep 519.200 562.605

Oct-19 510.270

20-49 497.186

50-99 484.102

>=100 471.018
1-Sep 1.842.500 1.996.533

Oct-19 1.810.809

20-49 1.764.378

50-99 1.717.947

>=100 1.671.516

1-Sep 561.000 607.900

Oct-19 551.351

20-49 537.214

50-99 523.076

>=100 508.939

1-Sep 1.886.500 2.044.211

Oct-19 1.854.052

20-49 1.806.512

50-99 1.758.973

>=100 1.711.433

1-Sep 542.300 587.636

Oct-19 532.972

20-49 519.306

50-99 505.641

>=100 491.975

1-Sep 149.600 162.107

Oct-19 147.027

20-49 143.257

50-99 139.487

>=100 135.717

1-Sep 134.200 145.419

Oct-19 131.892

20-49 128.510

50-99 125.128

>=100 121.746

1-Sep 929.729

Oct-19 843.242

20-49 821.621

50-99 799.999

>=100 778.378

1-Sep 262.231

Oct-19 237.838

20-49 231.739

50-99 225.641

>=100 219.542
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BẢNG BÁO GIÁ SƠN CHỐNG THẤM MỚI NHẤT 
Bảng báo Giá Sơn Chống Thấm Terraco

SƠN PHỦ CHỐNG THẤM

66110 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT

Sơn chống thấm cao 
cấp dùng cho vách 
song và ban công, 
tường nhà, có tính 

năng co dãn che 
khuất các vết nứt

Th/20 Kg

Lon/5 Kg

66111 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT MR

Như trên có tăng 
cường hoạt động 

chất chống rêu, nấm 
mốc

Th/20 Kg

Lon/5 Kg

61790 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO FLEXICOAT DECOR (HC)

Sơn chống thấm cao 
cấp, độ phủ cao, có 
tính năng co giản 
không cần sơn lót

Th/18 lít

Lon/5 lít

66112 FLEXICOAT THERMO

Lớp phủ mái chóng 
nóng gốc Acrylic đàn 

hồi, có khả năng 
chống thấm, thời tiết 

khắc nghiệt, kháng 
nhiệt và có thể giảm 
chi phí năng lượng ( 
để làm mát) tới 40% 

TH/18L

TH/5KG

68632

WEATHERCOAT ULTRA ( Resin)

Hệ thống chống thấm 
đàn hồi 2 thành phần 

cao cấp : nhựa 
Acrylic + Cement

TH/20 KG

TH/5KG

WEATHERCOAT ULTRA  POWDER( Grey)

BAO/20 KG

BAO/15KG

66510 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO MAXIROOF

Sơn chống thấm cao 
cấp dùng cho vách 
song và ban công, 
tường nhà, có tính 
năng co dãn, che 

khuất các vết nứt

Th/20 Kg

Lon/5 Kg



1-Sep 1.754.500 1.901.176

Oct-19 1.724.323

20-49 1.680.109

50-99 1.635.896

>=100 1.591.682

1-Sep 473.000 512.543

Oct-19 464.864

20-49 452.945

50-99 441.025

>=100 429.106

1-Sep 121.000 131.116

Oct-19 118.919

20-49 115.870

50-99 112.820

>=100 109.771

1-Sep 104.500 113.236

Oct-19 102.703

20-49 100.069

50-99 97.436

>=100 94.802

1-Sep 1.037.005

Oct-19 940.540

20-49 916.423

50-99 892.307

>=100 868.190

1-Sep 286.070

Oct-19 259.459

20-49 252.806

50-99 246.154

>=100 239.501

Lon/1 Kg Lon 77.477

1-Sep 1.052.700 1.140.706

Oct-19 1.034.594

20-49 1.008.066

50-99 981.537

>=100 955.009

1-Sep 291.500 315.869

Oct-19 286.486

20-49 279.140

50-99 271.795

>=100 264.449

TH/1 Kg Lon 79.200 85.821

1-Sep 121.000 131.116

Oct-19 118.919

20-49 115.870

50-99 112.820

>=100 109.771

1-Sep 104.500 113.236

Oct-19 102.703

20-49 100.069

50-99 97.436

>=100 94.802
1-Sep 2.662.000 2.884.543

Oct-19 2.616.214

20-49 2.549.131

50-99 2.482.049

>=100 2.414.966

1-Sep 775.500 840.332

Oct-19 762.161

20-49 742.619

50-99 723.076

>=100 703.534

1-Sep 110.000 131.116

Oct-19 118.919

20-49 115.870

50-99 112.820

>=100 109.771

1-Sep 110.000 53.638

Oct-19 48.649

20-49 47.401

50-99 46.154

>=100 44.906

Ứng dụng tên sản phẩm tính năng quy cách giá bl

18,5KG + 2L DM 
jothiner 200

1.712.054

6KG+ 1L DM 
jothiner 200

570.419

6KG/LON                       -   

20KG/T 1.594.651

04KG/L 318.112

20KG/T 1.753.196

04KG/L 385.734

4L 18L

0 0
MOISTURE-CURED POLYURETHANE PRIMER FOR WAETER 
PROOF

Sơn lót trong suốt chống thấm PU 1 thành phần

SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY 
COLOR

Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám

SINGLE COMPONENT POLYURETHANE/POLYUREA,GREY 
COLOR

Sơn chống thấm PU 1 thành phần # màu xám

AEROSIL PUTTY
Bột Pha ( dùng cho sơn chống thấm 777 và 789 )
WEATHER RESISTANT PU TOPCOATING FOR 
WATERPROOF
PU lớp phủ chống thấm chịu biến động thời tiết, màu # 6,36 
(24kg/ bộ)
LOCK ROOF R WAETER BASE WETERPROOF COATING
Sơn chống thấm gốc nước, màu trắng, đa màu

66210

SƠN CHỐNG THẤM TERRACO  WEATHERCOAT GP  RESIN

Hệ thống chống 
thấm đàn hồi 2 

thành phần: nhựa 
Acrylic + cement

Th/20 Kg

Lon/5 Kg

SƠN CHỐNG THẤM TERRACO  WEATHERCOAT POWDER

BAO/20 Kg

BAO/15 Kg

CHỐNG THẤM TERRACO TERRASEAL POWED(Grey)

Bao/20 Kg

Bao/15 Kg

66320 SILCOAT WB

Là 1 loại sơn đucợ 
chế tạo đặt biệt gốc 
silicone, Kháng nước, 
thấm sau bề mặt và 
bảo vệ mặt xây dựng 
không thấm nước, sử 
dụng cho mặt tiền 
nhà gạch, đá Granite

TH/18L

TH/5L

68612 SƠN CHỐNG THẤM TERRACO  WEATHERCOAT 411 RESIN

Hệ thống chống 
thấm đàn hồi 2 

thành phần: nhựa 
Acrylic + cement

Th/20 Kg

Lon/5 Kg

76110

CHỐNG THẤM TERRACO TERRASEAL RESIN

Hệ thống chống 
thấm đàn hồi 2 

thành phần: nhựa 
Acrylic + cement 

màu xám

TH/20 Kg

TH/05 Kg

76115 CHỐNG THẤM TERRACO WEATHERCOAT POWED(W)

Hệ thống chống 
thấm đàn hồi 2 

thành phần: nhựa 
Acrylic + cement 

màu trắng

Bao/20 Kg

Bao/05 Kg

CHỐNG THẤM GỐC 
DẦU

JOTON CT

Bảng báo Giá Sơn Chống Thấm Joton

7. PU FOR WATERPROOF - SƠN PU CHỐNG THẤM CAO CẤP

785

SƠN CHỐNG THẤM XI 
MĂNG

CT-200

SƠN CHỐNG THẤM 
GỐC NƯỚC

CT-J-555

450.450 1.247.400

777 304.920 970.200

97.020 97.020

789 0

MÃ SẢN PHẨM
GIÁ BÁN LẺ

3.387.384

424 485.100 1.995.840

781V 0

1.212.750

AT0300TP



CHỐNG THẤM                                 -   

Sikatop Seal 107 Kg 35.280

Sikatop Seal 105 Kg 27.090

Sikatop Seal 109 kg 62.118

Sikalite - 5L Ltr 40.950

Sika 102 Kg 158.760

Sika Liquid Ltr 47.880

SIKA PLUG CN Kg 90.720

CHỐNG THẤM SÀN MÁI                                 -   

Bituseal T130 SG  (10 M) M 151.200

Bituseal T140 MG M 201.600

Bituseal T140 SG M 182.700

Sikaproof Membrane (6kg) Thùng 516.600

Sikaproof Membrane (18kg) Thùng 995.400

Sika Raintite (20 kg) Kg 103.320

Sika Raintite (4 kg) Kg 108.360

Sơn chống thấm NP CHONG THAM WP100 NWP1-WP100WXX-18K 18KG 1.830.185

Sơn chống thấm NP CHONG THAM WP100 NWP1-WP100WXX-5K 5KG 524.781

Sơn chống thấm NP CHONG THAM WP100 NWP1-WP100WXX-1K 1KG 111.767

Sơn chống thấm  WP 200 201 LIGHT GREY 20K WP20-201XLGXX-20K 20K 1.862.493

Sơn chống thấm  WP 200 201 LIGHT GREY 6K WP20-201XLGXX-6K 6K 599.001

Sơn chống thấm  WP 200 202 DARK GREY 20K WP20-202XDGXX-20K 20K 1.862.493

Sơn chống thấm  WP 200 202 DARK GREY 6K WP20-202XDGXX-6K 6K 599.001

Sơn chống thấm  WP 200 203 SAND YELLOW 20K WP20-203XSYXX-20K 20K 1.862.493

Sơn chống thấm  WP 200 203 SAND YELLOW 6K WP20-203XSYXX-6K 6K 599.001

STT TÊN SẢN PHẨM BAO BÌ BL

20Kg 1.915.200

4Kg 630.000

20Kg 1.915.200

4Kg 630.000

18Kg 1.984.500

6Kg 661.500

Bảng báo Giá Sơn Chống Thấm Sika

2 Toa Floor sealer - Chống Thấm Sàn

3 Toa Waterblock Color - Chống Thấm Gốc Base

Bảng báo Giá Sơn Chống Thấm Toa

BÁN LẼ

Bảng báo Giá Sơn Chống Thấm Nippon

1 TOA Chống Thấm Đa Năng (Chống Thấm Pha Xi Măng)

NHÓM HÀNG TÊN HÀNG MÃ HÀNG MÃ SỐ


